Phụ lục 
I. DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐÃ ĐƯỢC HỖ TRỢ ÁP DỤNG HTQLCLTT:

	Stt
	Tên Doanh nghiệp
	HTQLCL áp dụng
	Tổng cấp 1 DN
	Số tiền hỗ trợ qua các năm 
	Ghi chú

	
	
	
	
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	

	1
	Cty Ximăng Hà Tiên
	ISO 9001:2000
	               20,000 
	    20,000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đã chứng nhận

	2
	Cty Ximăng Kiên Giang
	ISO 9001:2000
	               20,000 
	    20,000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đã chứng nhận

	3
	Cty Ximăng Hà Tiên Kiên Giang
	ISO 9001:2000
	               30,000 
	    30,000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đã chứng nhận

	4
	Cty chế biến thực phẩm xuất khẩu KG
	ISO 9001:2000
	               20,000 
	    20,000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đã chứng nhận

	5
	Kiên Giang Composite Company
	ISO 9001:2000
	               10,000 
	    10,000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đang XD HT

	6
	Cty LD bao bì Hà Tiên
	ISO 9001:2000;ISO14001: 1996
	               40,000 
	    40,000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đã chứng nhận

	7
	Cty XNK Kiên Giang
	ISO 9001:2000
	               20,000 
	 
	  20,000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đã chứng nhận

	8
	Cty Du lịch Kiên Giang
	ISO 9001:2000
	               80,000 
	 
	 
	  80,000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Không TT TH 

	9
	Cty CP Tư vấn xây dựng Kiên Giang
	ISO 9001:2000
	               39,600 
	 
	 
	 
	    39,600 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đã chứng nhận

	10
	Cty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và XD KG
	ISO 9001:2000
	               39,600 
	 
	 
	 
	    39,600 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đã chứng nhận

	11
	Cty Đầu tư Xây dựng Phát triển nhà
	ISO 9001:2000
	               68,072 
	 
	 
	 
	    68,072 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đang XD HT

	12
	Cty Thương mại Kiên Giang
	ISO 9001:2000
	               36,400 
	 
	 
	 
	    36,400 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đã chứng nhận

	13
	Cty Nông Lâm sản Kiên Giang
	ISO 9001:2000
	               33,200 
	 
	 
	 
	    33,200 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đã chứng nhận

	14
	Cty Cổ phần CB Thuỷ sản XNK  KC
	ISO 9001:2000; HACCP
	               48,000 
	 
	 
	 
	 
	   48,000 
	 
	 
	 
	 
	Đã chứng nhận

	15
	Cty TNHH Minh Tâm
	ISO 9001:2000
	               12,540 
	 
	 
	 
	 
	 
	  12,540 
	 
	 
	 
	Đã chứng nhận

	16
	Cty cổ phần Sài Gòn-Phú Quốc
	ISO 9001:2000; ISO 14001:1996
	               23,100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	   23,100 
	 
	 
	Đã chứng nhận

	17
	Cty Cổ phần Thủy sản Kiên Giang
	ISO 9001-2000; HACCP; BRC
	             237,200 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 115,000 
	 122,200 
	 
	Đã chứng nhận

	18
	Cty TNHH Kiên Hùng 1
	ISO 9001:2000
	               12,000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	   12,000 
	 
	 
	Đã chứng nhận

	19
	Công ty TNHH Huy Nam
	ISO 9001:2000
	               16,800 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	   16,800 
	 
	Đã chứng nhận

	20
	Cty TNHH Cơ khí KG
	ISO 9001:2008
	                11,556 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  11,556 
	Đã chứng nhận

	21
	Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KG
	ISO 9001:2008
	               14,808 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  14,808 
	Đã chứng nhận

	Tổng cộng 
	  140,000 
	  20,000 
	  80,000 
	  216,872 
	   48,000 
	  12,540 
	 150,100 
	 139,000 
	  26,364 
	 

	Tổng số tiền hỗ trợ từ năm 2002 đến năm 2010
	 
	 
	 
	                   832,876 
	 
	 
	 
	 
	 


II. DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ NĂM 2010 ĐÃ ĐƯỢC UBND TỈNH CHẤP THUẬN:

	Stt
	Tên Doanh nghiệp
	HTQLCL áp dụng
	Tổng cấp 1 DN
	Số tiền hỗ trợ qua các năm 
	Ghi chú

	
	
	
	
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	

	1
	DNTN sản xuất nước mắm Thanh Quốc
	HACCP
	               13,000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,000
	Đang xây dựng

	2
	Cty CPTM Khải Hoàn
	HACCP
	               13,000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,000
	Đang xây dựng

	3
	Cty TNHH một thành viên Bột cá Hà Tiên
	ISO 9001:2008
	               14,000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,000
	Đang xây dựng

	 
	Tổng cộng
	 
	               40,000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40,000
	 


